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MÔN ĐỊA LÍ 6
	      Mức độ 

Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	Lớp vỏ khí
	-Biết nguyên nhân sinh ra các hiện tượng khí tượng.
	
	
	

	 5% TSĐ = 0,5 đ
	TN 1 câu  = 0,5đ
	
	
	

	Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí.
	
	-Hiểu được cách tính nhiệt độ trung bình trong ngày, hiểu được sự thay đổi nhiệt độ không khí theo độ cao.
	
	

	10% TSĐ = 1 đ
	
	TN 2 câu = 1,0đ 
	
	

	Khí áp và gió trên Trái Đất.
	
	- Vẽ và trình bày được đặc điểm, phạm vi hoạt động của các loại gió chính trên Trái Đất.
	
	

	40% TSĐ = 4 đ
	
	TL 2 câu  = 4,0đ
	
	

	Lớp nước
	- Biết được hướng xuất phát của các dòng biển nóng, cách phân loại hồ dựa vào tính chât nước, độ muối trung bình của các biển và đại dương.

- Nêu được khái niệm sông.
	
	- Phân tích được những thuận lợi và khó khăn mà sông mang lại cho con người.
	- Vận dụng lấy ví dụ chứng minh những lợi ích mà sóng, thủy triều và các dòng biển đem lại.

	45% TSĐ = 3đ
	TN 3 câu  = 1,5đ
TL 1 câu  = 0,5đ
	
	TL 1 câu 1,5đ
	TL 1 câu    1,0đ

	T số điểm: 10

Tỉ lệ : 100 %
	2,5 điểm

25%
	5,0 điểm

50%
	1,5 điểm

15%
	1,0 điểm

10%


----------------HẾT--------------

	PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG

	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2018-2019


MÔN: ĐỊA LÍ  6
(Thời gian làm bài : 45 phút)
A . Trắc nghiệm (3 điểm) (mỗi câu 0,5 điểm)
Câu 1. Các hiện tượng khí tượng (mây, mưa…) sinh ra do
A. hơi nước.                         B. khí Ôxi.                                 
C. khí Nitơ.                          D. các khí khác.
Câu 2. Tại Quảng Ninh, người ta đo nhiệt độ lúc 5 giờ là 150C, lúc 13 giờ là 200C, lúc 21 giờ là 100C. Vậy nhiệt độ trung bình của ngày hôm đó là bao nhiêu?
A. 13oC.                                    B. 14 oC.                                  
C. 15oC.                                    D. 16 oC.                                  
Câu 3. Nhiệt độ không khí dưới chân núi là 300C, khi trên đỉnh núi cao 3000m nhiệt độ không khí là bao nhiêu?
A. 9oC.                                     B. 10 oC.                                  
C. 11oC.                                   D. 12 oC.                                  
Câu 4. Dòng biển nóng xuất phát từ vùng 
A. vĩ độ thấp.                          B. vĩ độ cao.             
C. vĩ độ 60oB.                         D. vĩ độ 70oB.                        .            
Câu 5. Căn cứ vào tính chất của nước, người ta chia ra thành mấy loại hồ ?
A. 1 loại.                                  B. 2 loại.                                  
C. 3  loại.                                 D. 4 loại.                                  
Câu 6. Độ muối trung bình của biển và đại dương là bao nhiêu?
A. 33 0/00.                                 B. 34 0/00.                               
C. 35 0/00.                                 D. 36 0/00.                               
B.  Tự luận

Câu 1. (4,0 điểm)

    a. Vẽ sơ đồ các loại gió chính trên Trái Đất.
    b. Từ hình vẽ hãy trình bày đặc điểm, phạm vi hoạt động của các loại gió trên Trái Đất?
Câu 2. (3,0 điểm)
    a. Sông là gì? Nêu những thuận lợi và khó khăn của sông với cuộc sống con người?

    b. Biển và đại dương có ba vận động là sóng, thủy triều, các dòng biển. Hãy lấy ví dụ để chứng minh con người đã biết vận dụng những vận động trên vào cuộc sống để phát triển kinh tế.

_________
HẾT_________
	PHÒNG GD VÀ ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG
	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2018-2019


MÔN : ĐỊA LÍ 6

A. Trắc nghiệm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	A
	C
	D
	A
	B
	C


B. Tự luận

	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	Câu 1

(4.0 điểm)
a.
b.
	[image: image1.jpg]|— Gispingcve

|— GioTayondéi
|—— Tinphong
| rong
— GoTaybndsi

g GioDong cve




*Gió tín phong:

+ Phạm vi hoạt động : thổi từ áp cao  30oB, N về áp thấp xích đạo.

+ Hướng thổi : Nửa cầu bắc hướng đông bắc, nửa cầu nam hướng đông nam.

*Gió tây ôn đới :

+ Phạm vi hoạt động : thổi từ áp cao  30oB, N về áp thấp 60oB, N.

+ Hướng thổi : Nửa cầu bắc hướng tây nam, nửa cầu nam hướng tây bắc.

*Gió đông cực :

+ Phạm vi hoạt động : thổi từ áp cao  90oB, N về áp thấp 60oB, N.

+ Hướng thổi : Nửa cầu bắc hướng đông bắc, nửa cầu nam hướng đông nam.


	1.0 điểm

1.0 điểm
1.0 điểm
1.0 điểm

	Câu 2
(3,0 điểm)

	a.
- Sông: là dòng chảy thường xuyên, tương đối ổn định trên bề mặt lục địa

- Thuận lợi của sông: cung cấp nước cho sản xuất, sinh hoạt, bồi đắp phù sa, nguồn hải sản, xây dựng các nhà máy thủy điện, phát triển du lịch, phát triển giao thông đường thủy.
- Khó khăn : có thể gây lũ lụt, sạt lở đất …gây thiệt hại về người và của.
b. 
- Khai thác thủy sản trên biển, làm muối, sản xuất điện....
	0.5 điểm

1.0 điểm

0.5 điểm

1.0 điểm


_________
HẾT_________

